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Điện Biên, ngày         tháng 3 năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

cho Phòng khám Bác sỹ Y khoa Xuân Lao 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân 

lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 57/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Biên bản thẩm định số 13/BBTĐ-GPHĐ ngày 21/3/2026 của 

Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh 

chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng thẩm định 

hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở sau: 

- Tên cơ sở: Phòng khám Bác sỹ Y khoa Xuân Lao. 

- Địa điểm: Bản Lao, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng Phòng khám Bác sỹ Y khoa 

Xuân Lao có trách nhiệm đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị y tế và các 

điều kiện liên quan để thực hiện kỹ thuật theo danh mục được phê duyệt (27 

danh mục kỹ thuật phê duyệt kèm theo); đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng 
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thời phải có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định tại các văn bản pháp luật liên 

quan đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và Phòng khám Bác sỹ Y khoa Xuân Lao tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND xã Mường Lạn (Ph/h); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Mẫn 
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DANH MỤC KỸ THUẬT  

Cho phép thực hiện tại Phòng khám Bác sỹ Y khoa Xuân Lao 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày        / 3/ 2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

STT 

Thứ tự 

theoThông tư 

23/2024/TT-BYT 

Mã kỹ thuật 

theoThông tư 

23/2024/TT-BYT 

Tên kỹ thuật theo  

Thông tư 23/2024/TT-BYT 

1  57 1.57 Thở oxy gọng kính 

2  270 1.270 Ga rô hoặc băng ép cầm máu 

3  275 1.275 Băng bó vết thương 

4  552 2.150 Hút đờm hầu họng 

5  716 2.314 Siêu âm ổ bụng 

6  739 2.337 Thụt thuốc qua đường hậu môn 

7  1312 3.191 
Xét nghiệm đường máu mao mạch 

tại giường 

8  1324 3.203 Cầm máu (vết thương chảy máu) 

9  1331 3.210 Tiêm truyền thuốc 

10  2526 3.1405 Truyền dịch thường quy 

11  3076 3.1957 
Điều trị viêm loét niêm mạc miệng 

trẻ em 

12  3078 3.1959 Điều trị viêm lợi trẻ em 

13  3080 3.1961 Điều trị viêm lợi do mọc răng 

14  3505 3.2387 Tiêm trong da 

15  3506 3.2388 Tiêm dưới da 

16  3507 3.2389 Tiêm bắp thịt 

17  5029 3.3911 Thay băng, cắt chỉ 

18  5332 3.4214 
Hướng dẫn sử dụng bình xịt định 

liều 

19  5878 7.225 
Thay băng trên người bệnh đái tháo 

đường 

20  5892 7.239 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin 

21  5894 7.241 
Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập 

luyện 

22  6571 9.147 
Phòng và điều trị trào ngược dịch 

dạ dày 
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STT 

Thứ tự 

theoThông tư 

23/2024/TT-BYT 

Mã kỹ thuật 

theoThông tư 

23/2024/TT-BYT 

Tên kỹ thuật theo  

Thông tư 23/2024/TT-BYT 

23  14054 15.142 
Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm 

máu 

24  14058 15.146 Rút meche, rút merocel hốc mũi 

25  14214 15.302 Cắt chỉ sau phẫu thuật 

26  14215 15.303 Thay băng vết mổ 

27  14613 16.301 
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng 

hàm mặt 

Tổng cộng: 27 danh mục kỹ thuật 
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